
 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: …… /QĐ–SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày  

                       

QUYẾT ĐỊNH  
V/v khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc  

thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp tỉnh năm học 2020-2021 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2021 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-SGDĐT ngày 07/01/2021 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp trung học cơ sở tỉnh 

Đắk Nông năm học 2020-2021; 

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Giáo dục Trung học – Quản lý chất 

lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

  QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 197 sản phẩm hùng biện đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến 

khích và 10 tập thể đạt giải nhất, nhì, ba tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp 

trung học cơ sở tỉnh Đắk Nông năm học 2020-2021 (danh sách cụ thể kèm theo). 

Điều 2. Kèm giấy khen và tiền thưởng cho các sản phẩm dự thi và các tập 

thể đạt giải tại cuộc thi cụ thể như sau:   

1. Công nhận các sản phẩm dự thi: Giải nhất: 400.000Đ; Nhì: 350.000Đ; 

Ba: 300.000Đ; Khuyến khích: 200.000Đ 

2. Công nhận kết quả tập thể toàn đoàn: Giải nhất: 800.000Đ; Nhì: 

600.000Đ; Ba: 400.000Đ 

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng Tổ chức cán bộ-Tài chính, Giáo dục 

trung học-Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng GDĐT 

các huyện/thành phố; Hiệu trưởng các trường Phổ thông DTNT, THCS và 

THPT; các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 
 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (t/h); 

- GĐ, PGĐ Phan Thanh Hải (b/c); 

- Lưu VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI 

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SGDĐT ngày …/5/2021) 

  Ngày sinh           

TT Tên đề tài hùng biện Họ tên thí sinh Ngày Tháng Năm 
HS 

Lớp 
Trường Huyện/TP Giải 

Ghi 

chú    

1 The covid-19 in Vietnam Hoàng Minh Ánh 12 10 2009 6a4 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Nhất 

     

2 Difficulties in learning English Ngô Minh Gia Bảo 12 11 2009 6A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

3 
Difficulties in learning English and 

solutions 
Nguyễn Thiên An 6 1 2009 6A2 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

4 Water pollution Tăng Nguyễn Tiến An 14 4 2009 6A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

5 Problems of plastics and solutions 

Nguyễn Thị Khánh Linh 30 5 2009 6A3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

Trần Ngọc Bảo Trâm 31 3 2009 6A3 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

6 Energy to rise  Lê Chí Dũng 23 7 2009 6A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

7 How to protect the environment 

Trần Thái Dương 21 7 2009 6E 
Trường THCS Trần 

Phú 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

Nguyễn Minh Đức 27 12 2009 6E 
Trường THCS Trần 

Phú 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

8 Job in the future Lưu Hoàng Hải 20 5 2009 6a1 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Khuyến 

khích      

9 Protecting plants Phan Bảo Lan 14 11 2008 7A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

10 Plastic waste  
Dương Nguyễn Quỳnh 

Anh 
28 9 2008 7A2 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

11 
Having a smart phone, good or 

bad? 
Nguyễn Hà Phương 24 1 2008 7A2 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 
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Hồ Hiểu Dân 16 10 2008 7A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

12 Protect the environment Nguyễn Bảo Trân 24 1 2008 7a8 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

13 Plastic waste 

Đặng Lê Phương Uyên 17 6 2008 7A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

 

Bùi Vũ Khánh Nguyên 
12 2 2008 7A1 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

14 The Environment 

Hoàng Minh Trang 8 4 2008 7B 
Trường THCS Trần 

Phú 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

Vũ Thị Quỳnh Anh 11 2 2008 7B 
Trường THCS Trần 

Phú 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

15 Plan for student Trần Bảo Chi 16 8 2008 7B 
Trường THCS Trần 

Phú 

Gia 

Nghĩa 
Khuyến 

khích      

16 
How to get rid of backward custom 

gender prejudice 
Võ Ngọc Bảo Trân 26 11 2008 7A2 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Khuyến 

khích      

17 Covid 19 disease Phan Nguyên Vũ 17 8 2007 8C 
Trường THCS Trần 

Phú 

Gia 

Nghĩa 
Nhất 

     

18 Obesity in teenagers Võ Hoài Kiều An 10 8 2007 8A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

19 Pressure of learning Nguyễn Thị Thu Hiền 26 1 2007 8A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

20 What the environment need! Phan Hồng Phúc 18 12 2008 8A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

21  Saving environment is our duty Nguyễn Thanh Thanh 31 1 2007 8A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

22 
Global climate change; What we 

should do. 
Đặng Thái Huyền 5 6 2007 8A1 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

23 Climate change Trương Thị Thanh Nhàn 5 1 2007 8a3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

24 School violence Nguyễn Lê Quỳnh Như 30 4 2007 8A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 
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Nguyễn Ngọc Bảo Trân 22 1 2007 8A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

25 
Addictive substances! World’s 

unsolved problem for teenagers 
Huỳnh Minh Quý 18 6 2007 8A1 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

26 The importance of the environment Nguyễn Minh Tuệ 26 5 2007 8a3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

27 
The beauty of life: Live slowly – 

think differently 

Ngụ Cẩm Nhi 19 1 2006 9A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhất 

     

Trần Phương Sinh 28 10 2006 9A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhất 

     

28 School love 
Trương Nguyễn Hoàng 

Anh 
24 3 2006 9A1 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhất 

     

29 Haters and ways to deal with them Phạm Lê Quỳnh Anh 11 1 2006 9A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhất 

     

30 Traffic safety in Vietnam Nguyễn Ngọc Trâm 31 12 2006 9a1 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

31 Mental disorder Nguyễn Trần Mai Anh 22 10 2006 9A1 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

32 
Difficulties in learning English and 

ways to overcome 
Nguyễn Minh Ánh 7 3 2006 9a2 

THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

33 Covid - 19 Trần Phú Toàn 24 1 2006 9A2 
THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

34 School violence Ngô Lê Minh Thảo 30 10 2006 9a1 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

35 Protect the environment Đặng Thị Trà My 24 11 2006 9a1 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Nhì 

     

36 Racism Phạm Lê Minh Thư 24 1 2006 9a1 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 

Gia 

Nghĩa 
Ba 

     

37 My journey of learning English Nguyễn Thành Công 26 12 2009 6A3 
THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Nhất 

     

38 
What should students do to protect 

them from covid 19. 
Nguyễn Hồ Phương Anh 1 10 2009 6A4 

THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Nhất 
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39 To talk about Covid 19. 

Huỳnh Gia Hân 5 8 2009 6D THCS Nguyễn Du 
Đắk 

R'Lấp 
Nhì 

     

Đào Thị  Khánh Huyền 4 9 2009 6D THCS Nguyễn Du 
Đắk 

R'Lấp 
Nhì 

     

40 Household garbage causes pollution. 
Đoàn Nguyễn Phương 

Dung 
3 1 2009 6A4 

THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Nhì 

     

41 Future career Nguyễn Tiến Nam 5 6 2009 6A3 
THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Ba 

     

42 
Some solutions for waste treatment of 

nguyen trai secondary school 

Đào Nguyễn Trường 

Huy 
20 3 2008 7A2 THCS Nguyễn Trãi 

Đắk 

R'Lấp 
Nhất 

     

43 Fake news Đỗ Thị Thanh Phương 11 1 2008 7A1 
THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Nhất 

     

44 
Some experiences for the people who 

have myopic 
Vương Khả Ngọc Hạnh 21 7 2008 7D THCS Nguyễn Du 

Đắk 

R'Lấp 
Nhì 

     

45 
Solutions help Dak Sin waterfall 

become a wonderful attraction 

Nguyễn Thục Nghi 1 2 2008 7A2 THCS Trân Hưng Đạo 
Đắk 

R'Lấp 
Ba 

     

Huỳnh Ngọc Phúc 22 2 2008 7A2 THCS Trân Hưng Đạo 
Đắk 

R'Lấp 
Ba 

     

46 
Improving my English speaking skill 

through social media. 
Nguyễn Thị Cẩm Đào 8 5 2007 8A2 

THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Ba 

     

47 A safe world for children Nguyễn Vũ Tố Uyên 14 7 2007 8A 
THCS Trần Quang 

Khải 

Đắk 

R'Lấp 
Khuyến 

khích      

48 Do not abuse the social network Nguyễn Thị Hải Yến 16 12 2007 8A 
THCS Trần Quang 

Khải 

Đắk 

R'Lấp 
Khuyến 

khích      

49 Students smoke Kiều Thị Thùy Linh 20 12 2007 8A2 
THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Khuyến 

khích      

50 
Electronic cigarette problems and my 

school's solutionS 
Đoàn Đăng Nguyên 29 12 2006 9A2 THCS Nguyễn Trãi 

Đắk 

R'Lấp 
Nhì 

     

51 
Reading habit should be encouraged 

among teenagers 
Trần Mỹ Vân 25 2 2006 9A 

THCS Nguyễn Công 

Trứ 

Đắk 

R'Lấp 
Ba 

     

52 School violence Nguyễn Hoàng Triệu 18 2 2006 9A2 
THCS Lương Thế 

Vinh 

Đắk 

R'Lấp 
Ba 
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53 
Reading habit should be encouraged 

among teenagersThe benefits of using 

smartphones for students 
Phan Thị Thu Hiền 19 11 2006 9A 

THCS Nguyễn Công 

Trứ 

Đắk 

R'Lấp 
Ba 

  
   

54 
Overcoming the fear of public 

speaking 
Phạm Thị Quỳnh Anh 4 12 2009 6C THCS Quang Trung Tuy Đức Ba 

     

55 The ways to speak English better Phạm Bình Phương Anh 18 2 2009 6G THCS Đakbukso Tuy Đức Ba 
     

56 Friendships in a school-age Nghiêm Thị Nga 01 01 2009 6B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức Ba 

  
   

57 
Traffic safety is the happiness for 

every families 

Đồng Hữu Minh Nhật 28 5 2009 6G THCS Đakbukso Tuy Đức 
Khuyến 

khích      

Trần Nguyễn Khánh Vy 25 10 2009 6G THCS Đakbukso Tuy Đức 
Khuyến 

khích      

58 
Difficulties and solutions in learning 

English 
Văn Công Thắng 03 06 2009 6B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức 
Khuyến 

khích 
  

   

59 
Self-study spirit during the Covid-19 

epidemic season 

Nguyễn Nữ Hoàng Anh 

Thư 
12 6 2009 6G THCS Đakbukso Tuy Đức 

Khuyến 

khích      

60 How to be better at English Trần Hồ Tô Nhi 23 11 2009 6G THCS Đakbukso Tuy Đức 
Khuyến 

khích      

61 
Dak Nong coffee and the desire to 

reach out to the world 
Vũ Trần Mai Hương 08 10 2008 7B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức Nhất 

  
   

62 
Volleyball - Enthusiasm burning in 

my heart 
Nguyễn Phúc Bình 21 08 2008 7B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức Nhất 

  
   

63 
Do people really need fruit that is out 

of season or not? 
Đỗ Lê Thảo Nguyên 15 01 2008 7B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức Ba 

  
   

64 
The M'Nong Ethnic tradition and 

eternal aspirations 
Thái Thùy Trâm 23 01 2008 7B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức Ba 

  
   

65 Experience with Tay Ban Cam Lê Quyên 04 07 2008 7B 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức 
Khuyến 

khích 
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66 
How to preserve the M'Nong 

traditional cuture in ĐakR'tih, Tuy 

Duc 
Hy Byon 23 2 2007 8A THCS Quang Trung Tuy Đức Nhất 

  
   

67 
Water pollution and its negative 

effects 

Nguyễn Đình Văn 

Cương 
5 8 2007 8A 

TH & THCS 

NGUYỄN GIA 

THIỀU 

Tuy Đức Nhì 

  
   

68 Difficulties in listening English Phạm Thùy Linh 14 8 2007 8G THCS Đakbukso Tuy Đức Ba 
     

69 
English learning process and ways to 

improve English skills. 
Lê Hải Đông 28 4 2007 8A 

TH&THCS NGUYỄN 

DU 
Tuy Đức Ba 

     

70   Forest protection 

Lê Quang Khải 10 4 2006 9B THCS Quang Trung Tuy Đức Ba 
     

Trần Thị Ánh Loan 1 8 2006 9B THCS Quang Trung Tuy Đức Ba 
     

71 
Covid 19 and precautions at home, at 

school and in public. 
Nguyễn Thị Hồng Huế 7 6 2006 9A 

TH&THCS NGUYỄN 

DU 
Tuy Đức Ba 

     

72 
What should we do to protect our 

environment? 
Ngô Thị Minh Khôi 15 7 2006 9A 

TH&THCS NGUYỄN 

DU 
Tuy Đức Ba 

     

73 
Difficulties in listening English and 

solutions 
Vũ Thị Ngọc Khánh 20 12 2006 9E THCS Đakbukso Tuy Đức Ba 

     

74 

How to conserve the traditional 

worst of ethnic minorities in the 

studying environment. 

Hầu Thị Lia 7 2 2006 9B 
TH-THCS TRẦN 

PH  
Tuy Đức 

Khuyến 

khích      

Lê Thị Thanh Thúy 12 10 2006 9B 
TH-THCS TRẦN 

PH  
Tuy Đức 

Khuyến 

khích      

75 
Environmental problems and 

solutions 
Nguyễn Thị Thuỳ Trang 23 1 2006 9E THCS Đakbukso Tuy Đức 

Khuyến 

khích      

76 
The environment and how to protect 

it 
Nguyễn Thanh Huyền 20 12 2009 6A3 THCS Nguyễn Du 

Đắk 

Glong 
Nhì 

     

77 

Environmental and natural 

protection - responsibility of 

everybody 

Nguyễn Hương Anh 31 5 2009 6A2 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Ba 

     

Nguyễn Thị Trà Nguyên 19 2 2009 6A4 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Ba 

     

78 
Climate change - challenges of every 

country 
Nguyễn Tuyết Ngọc 28 2 2009 6A3 THCS Nguyễn Du 

Đắk 

Glong 
Ba 
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79 How to build a good friendship? Trần Thị Ngọc Hà 13 11 2009 6A3 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Khuyến 

khích      

80 Let's join hand to protest environment 
Nguyễn Trần Thùy 

Trang 
29 12 2008 7A1 THCS Nguyễn Du 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

81 Traffic accident Nguyễn Thị Thúy 13 6 2008 7a1 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

82 Forest fire Cù Thị Ngọc Nguyên 15 6 2007 8a1 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

83 
School violence - the fear of many 

students 
Lê Thị Hồng Hạnh 3 2 2007 8A1 THCS Nguyễn Du 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

84 
Covid-19 and how to protect us 

from it 

Lê Mạnh Tiến 8 12 2006 8A1 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Ba 

     

Lê Văn Phong 22 4 2007 8A1 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Ba 

     

85 
Covid-19 - one of the worst 

pandemics ever 
Nguyễn Ngọc Bảo Trân 11 2 2006 9A1 THCS Nguyễn Du 

Đắk 

Glong 
Nhì 

     

86 
LET'S STOP SCHOOL VIOLENCE 

NOW 
H' Thư 8 5 2006 9A2 

PTDTBT THCS Đăk 

R'măng 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

87 SCORE PRESSURE Trần Vũ Bảo Trâm 18 2 2006 9a1 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

88 
School violence - causes, 

consequences and solutions 
Bành Trung Anh Khoa  2 1 2006 9A1 THCS Nguyễn Du 

Đắk 

Glong 
Ba 

     

89 
Responsibility of everyone in 

traffic safety 

Đinh Thị Quỳnh Trang 27 8 2006 9A1 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Ba 

     

Lê Hồng Ánh 2 9 2006 9A1 THCS Nguyễn Du 
Đắk 

Glong 
Ba 

     

90 Environment pollution Tống Trường Hải  14 3 2009 6A4 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Song Nhì 

     

91 Evils in school Mai Lê Khánh Linh 30 9 2009 6a1 
THCS Lý Thường 

Kiệt 
Đắk Song Ba 

  
   

92 Traffic safety Nguyễn Bá Tấn Sang 25 9 2009 6A1 THCS Trần Phú Đắk Song Ba 
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93 
Some solutions to protect our 

environment. 
Phạm Hải Hà 24 12 2009 6A1 THCS Nguyễn Du Đắk Song 

Khuyến 

khích      

94 
Environmental Pollution In 

Truong Xuan 

Trương Thùy Dương 24 12 2007 7A1 THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Nhất 
     

Trần Phạm Huyền Trân 28 12 2008 7A1 THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Nhất 
     

95 
Social network addiction - how to 

limit it 
 Đặng Anh Thư 3 2 2008 7a1 

THCS Lý Thường 

Kiệt 
Đắk Song Nhì 

     

96 
The difficulties in my  english 

learning journey 
Chu Ngọc Hân 4 10 2008 7D THCS Nguyễn Trãi Đắk Song Ba 

     

97 My Dream School In The Future 

Đào Thảo Vy 6 6 2008 7A1 THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Ba 
     

Lương Thị Thu Vân 13 3 2008 7A1 THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Ba 
     

98 Climate change Nguyễn Anh Thư 10 7 2008 7a1 
THCS Lý Thường 

Kiệt 
Đắk Song 

Khuyến 

khích      

99 
The harmful effects of tobacco to 

students. 
Nguyễn Thị Diệu Thiện 22 3 2008 7D THCS Nguyễn Trãi Đắk Song 

Khuyến 

khích      

100 Environmental pollution Nguyễn Hải Anh 26 9 2007 8a1 
THCS Lý Thường 

Kiệt 
Đắk Song Nhất 

     

101 RHETORI  Tạ Nguyễn Nhị Nguyên 18 4 2007 8A4 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Song Nhì 

     

102 Environmental pollution Trần Nguyễn Thùy Linh 19 3 2007 8A1 THCS Trần Phú Đắk Song Nhì 
     

103 
Let's thinking positively, treat our 

mind healings begin in the mind 
Nguyễn Thái Hà 5 2 2007 8A4 

THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Song Ba 

     

104 Covid-19 effects and solutions 

Phạm Đặng Tú Oanh 26 1 2006 9A3 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
Đắk Song Ba 

     

Phạm Thị Kim Thùy 7 9 2006 9A3 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
Đắk Song Ba 

     

105 
The necessity of preserving and 

promoting cultural values of the 

Mnong people 
 Nguyễn Thị Thu An 7 9 2006 9a1 

THCS Lý Thường 

Kiệt 
Đắk Song Ba 
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106 Love of student age Hồ Vũ Hạnh Nguyên 15 4 2006 9A4 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Song Ba 

     

107 Environmental pollution Lê Ngọc Tuyết 2 3 2006 9A2 THCS Trần Phú Đắk Song Ba 
     

108 How To Learn English Effectively Trần Thị Ngọc Anh 11 2 2006 9A1 THCS Lê Quý Đôn Đắk Song Ba 
     

109 
Students should or should not use 

smartphones in the classroom 

Chu Thị Huyền Trang 27 9 2006 9A THCS Nguyễn Du Đắk Song Ba 
     

Mai Thị Diễm Quỳnh 9 10 2006 9A THCS Nguyễn Du Đắk Song Ba 
     

110 

RUBBISH IN THE SCHOOL - 

YARD AND STUDENTS' 

AWARENESS 

Nguyễn Minh Thắng 2 12 2006 9A THCS Nguyễn Trãi Đắk Song Ba 
     

Nguyễn Thị Lan Hương 19 10 2006 9A THCS Nguyễn Trãi Đắk Song Ba 
     

111 The harmful effects of cigarettes Phạm Phương Duyên  14 4 2006 9A4 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Song Ba 

     

112 

COVID-19 IN VIET NAM 

PROBLEMS AND 

 SOLUTIONS 

Lê Minh Tuệ 1 9 2009 6A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil Ba 
     

Lê Hồng Uyên 14 1 2009 6A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil Ba 
     

113 How to protect us from coronavirus Lê Việt Dũng 24 10 2009 6A1 THCS Chu Văn An Đắk Mil Ba 
     

114 Water Pollution 

Hà Thị Minh Anh 8 5 2009 6A2 
THCS Nguyễn Chí 

Thanh 
Đắk Mil Ba 

     

Võ Bảo Thùy 15 8 2009 6A2 
THCS Nguyễn Chí 

Thanh 
Đắk Mil Ba 

     

115 My lovely family Nguyễn Bùi Yến Linh 1 2 2009 6A2 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

116 
THE TRAFFIC SAFETY AT MY 

SCHOOL 

Đỗ Nguyễn Tường Vy 29 8 2009 6B 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 
Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

Nguyễn Thị Bích Ngọc 21 8 2009 6B 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 
Đắk Mil 

Khuyến 

khích      
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117 The altruism and forgiveness in life Nguyễn Anh Thư 10 3 2009 6A1 THCS Chu Văn An Đắk Mil 
Khuyến 

khích      

118 My family and its complication Bùi Triệu Vỹ 10 2 2009 6A1 THCS Lê Lợi Đắk Mil 
Khuyến 

khích      

119 

WHAT ASPECTS OF LEARNING 

ENGLISH YOU FIND MOST 

DIFFICULT. LET’S SHARE 

EXPERIENCE 

Nguyễn Hoàng Anh 22 11 2008 7A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil Nhất 

  
   

120 Environmental pollution in the world La Đoàn Minh Thư 21 3 2008 7A2 
THCS Nguyễn Chí 

Thanh 
Đắk Mil Nhì 

     

121 
The Problems Of School Violence 

And The Solutions 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
3 4 2008 7A5 THCS Nguyễn Huệ Đắk Mil Nhì 

     

122 Protect the environment Lê Nguyễn Tâm Như 17 11 2008 7A1 THCS Lê Hồng Phong Đắk Mil Nhì 
     

123 Floods in central Viet Nam Đào Xuân Anh 8 4 2008 7A2 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Mil Ba 

     

124 
Prevention and control COVID 19  

in Viet Nam 
Lê Nguyễn Phương Uyên 12 4 2008 7A2 

THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Đắk Mil Ba 

     

125 
How important friendship is in our 

life 
Hồ Triệu Vy 21 1 2008 7A4 THCS Phan Chu Trinh Đắk Mil Ba 

     

126 School violence Đào Nguyễn Hoàng Cầm 7 1 2008 7A2 
THCS Nguyễn Chí 

Thanh 
Đắk Mil Ba 

     

127 Pollted environment and solutions  Lê Trần Hoài Băng 18 8 2008 7A1 THCS Lê Hồng Phong Đắk Mil 
Khuyến 

khích      

128 

USING ALTERNATIVE 

RESOURCES  

IN ORDER TO PROTECT THE 

ENVIRONMENT FROM CLIMATE 

CHANGE 

Trần Nguyễn Thùy An 2 1 2007 8A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil 
Khuyến 

khích 

  

   

129 
How can human beings deal with the  

global warming? 
Lê Danh Quý Nhân 1 5 2007 8A1 THCS Lê Hồng Phong Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

130 Water pollution Lưu Quang Tùng 20 11 2007 8A2 
THCS Nguyễn Chí 

Thanh 
Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

131 
Teenagers' common social problems 

in Viet Nam and somes solutions 
Phạm Phương Nhi 18 2 2006 9A5 THCS Lê Quý Đôn Đắk Mil Nhì 
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132 

STUDENT LOVE  HAS BEEN 

INCREASING SHARPLY AND 

CAUSING MANY 

CONFLICTING OPINIONS. 

Nguyễn Thị Dinh 31 1 2006 9A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil Nhì 
     

Nguyễn Đặng Thùy 

Trang 
7 1 2006 9A THCS Hoàng Diệu Đắk Mil Nhì 

     

133 
Reduce the pollution with our own 

way 
Hoàng Thị Thân 10 3 2006 9B TH- THCS Kim Đồng Đắk Mil Ba 

     

134 

THE LOVE OF THE 

SECONDARY SCHOOL  

STUDENTS 

Phạm Linh Giang 22 12 2006 9A 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 
Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

Vũ Như Ngọc 2 9 2006 9A 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 
Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

135 
Difficulties of ethnic minority in 

my hometown 

Nguyễn Nữ Thùy Trâm 24 4 2006 9A1 THCS Chu Văn An Đắk Mil 
Khuyến 

khích      

Lê Nguyễn Như Quỳnh 23 6 2006 9A1 THCS Chu Văn An Đắk Mil 
Khuyến 

khích      

136 
The environmental problem and its 

solution 
Phạm Thị Ngọc Bích 6 12 2006 9A4 THCS Lê Lợi Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

137 
Internet addiction of Youth 

Nowadays 
Hà văn Dũng 5 6 2006 9A4 THCS Lê Hồng Phong Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

138 
Difficulties in learning English and  

the solutions 
Lê Văn Thiết 28 8 2006 9A4 THCS Nguyễn Huệ Đắk Mil 

Khuyến 

khích      

139 Energy saving to save the world 

Trần Nhật Quỳnh Ý 14 11 2009 6A7 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

Nguyễn Thị Ngọc Nhi 29 1 2009 6A7 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

140 Problems of traffic in Viet Nam Nguyễn Đình Duy 11 10 2009 6A4 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Nhì 

     

141 
Traffic accidents - A very serious 

problem 
Nguyễn Huy Gia Bảo 16 6 2009 6A6 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

142 
Protect our water resources to have 

the healthy life 
Thái Vũ Thảo Tâm 9 4 2009 6A5 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

143 Covid 19 Huỳnh Ngọc Oanh 6 1 2009 6A 
THCS Phan Đình 

Phùng 
Cư Jút Ba 
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Trần Thùy Chi 20 2 2009 6A 
THCS Phan Đình 

Phùng 
Cư Jút Ba 

     

144 
The school violence in Viet Nam 

today 
Trần Nguyễn Mai Anh 9 2 2009 6A6 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Ba 

     

145 Staying away from e-cigarettes Nguyễn Tân Anh 23 3 2009 6A3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Ba 

     

146 The problem of school violence 

Nguyễn Ngọc Minh 

Khoa 
6 8 2008 7A3 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

Nguyễn Phạm Thảo My 10 7 2008 7A3 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

147 Disavantages of playing games Hoàng Nguyễn Hoài Anh 14 9 2008 7A3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Nhì 

     

148 Stress and pressure on teenagers Trần Anh Kiệt 8 3 2008 7a3 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

149 School violence Lê Anh Thư 27 11 2008 7A1 
THCS Hoàng Văn 

Thụ 
Cư Jút Nhì 

     

150 The importance of sports Trần Quốc Đại 15 11 8 7A4 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút 

Khuyến 

khích      

151 How can we prevent air pollution? 

Trần Thiên Bảo 12 3 2007 8A2 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhất 

     

Nguyễn Lê Quang Minh 12 9 2007 8A2 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhất 

     

152 
Preserve and promote the cultural 

place in cujut district 

Nguyễn Quang Minh 

Tâm 
27 8 2007 8A2 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhất 

     

153 
The phenomenon of doing graffiti at 

schools 

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
19 10 2007 8A2 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhì 

     

154 
Secondary students’drownsiness 

 in the classroom 

Châu Thùy Nguyên An 2 9 2007 8A3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Nhì 

     

Dương Thảo Ngọc 28 11 2007 8A3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Nhì 

     

155 
How to build life skills for students in 

rural areas 
Nguyễn Thị Cẩm Hà 7 10 2007 8C Nguyễn Trãi Cư Jút Nhì 
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156 
Benefits and drawbacks of  

internet -a social network 

Trương Nguyễn Hiền 

Anh 
22 10 2007 8A3 

THCS Phạm Hồng 

Thái 
Cư Jút Ba 

     

157 
Gender equality in the modern 

society 

Đỗ Phạm Yến Linh 18 1 2007 8A2 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Ba 

     

Lương Phương Lam 8 10 2007 8A2 
THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Ba 

     

158 
How to improve English speaking 

skills for students from rural areas. 
Bùi Danh Phát 7 3 2007 8A4 THCS Cao Bá Quát Cư Jút Ba 

     

159 
The environment pollution and the 

way to solve it. 
Nguyễn Hồng Đạt 29 3 2007 8A 

THCS Phan Đình 

Phùng 
Cư Jút Ba 

     

160 Online game Nguyễn Sỹ Sơn 16 9 7 8A 
THCS Phan Đình 

Phùng 
Cư Jút Ba 

     

161 
The reasons for conflict between  

parents and teenagers- How to solve 

this problem 
Đặng Thị Minh Anh 19 7 2006 9A4 

THCS Phạm Văn 

Đồng 
Cư Jút Nhất 

  
   

162 

Preserving the traditional 

costumes  

of the Tay and Nung ethnic  

groups in Cu Jut district. 

Phan Hải Đăng 4 6 2006 9A3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Nhì 

     

Hồ Thảo Nguyên 25 12 2006 9A3 
THCS Nguyễn Tất 

Thành 
Cư Jút Nhì 

     

163 Students'attitude to study Nguyễn Thị Diệu Ly 27 4 2006 9A1 
THCS Phạm Hồng 

Thái 
Cư Jút 

Khuyến 

khích      

164 How to learn English  
Nguyễn Hoàng Trung 

Kiên 
31 10 2009 6A2 THCS Đắk Drô Krông Nô Nhì 

     

165 
Loving and sharing in famaly and 

how to keep a happy family. 
Phan Thành Đạt 1 2 2009 6B THCS Đắk Nang Krông Nô Ba 

     

166 Covid - 19 

Chu Thị Thảo Nguyên 29 3 2008 7A5 THCS TT Đắk Mâm Krông Nô Nhì 
     

Hoàng Bùi Chiến Thắng 16 1 2008 7A5 THCS TT Đắk Mâm Krông Nô Nhì 
     

167 
Covid 19 and how to protect yourself 

from this virus. 
Dương Tùng Bách 1 1 2008 7A2 THCS Nâm N'Đir Krông Nô Ba 

     

168 
How to use the Internet safely and 

effectively 
Nguyễn Thị Bích Ngọc 8 8 2008 7A3 THCS Nâm Nung Krông Nô 

Khuyến 

khích      
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169 
The effects of playing video for 

teenagers. 

Phạm Đức Luật 7 2 2007 8A1 THCS Nâm Ndir Krông Nô Nhì 
     

Nguyễn Hồng Danh 

Bách 
7 2 2007 8A1 THCS Nâm Ndir Krông Nô Nhì 

     

170 OUR INVIRONMENT  Vi Văn Tấn 19 9 2007 8C1 THCS Lý Tự Trọng Krông Nô Ba 
     

171 
Advantages and disadvantages of 

playing video games and some 

solutions 
Thai Kha Na 27 5 2007 8A THCS Đắk Nang Krông Nô Ba 

  
   

172 Covid - 19 Phan Thảo Oanh 13 3 2006 9a3 
THCS thị trấn Đắk 

Mâm 
Krông Nô Nhất 

     

173 
What can we do with the smart phone 

addiction among students ?  
Long Thị Mỹ Duyên 25 5 2006 

9B 

1 
THCS Lý Tự Trọng  Krông Nô Nhì 

     

174 Dak Nong Geopark Đỗ Thị Minh Trang 20 1 2006 9A1 THCS Đắk Drô Krông Nô Ba 
     

175 Drowning Hoàng Hồng Vĩ 14 2 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Cư Jút 
  Ba 

     

176 Smoking Hoàng Thị Thu Hoài 15 2 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Cư Jút 
  

Khuyến 

khích      

177 Recycling H' Da Ha K'tul 24 6 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Cư Jút 
  Ba 

     

178 Recycling Hà Quốc Tuấn 20 2 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Cư Jút 
  

Khuyến 

khích      

179 
Consequencies of playing video 

games and suggested solutions 
Lục Thị Thu Hà 28 1 2006 9 

PTDTNT THCS và 

THPT Cư Jút 
  Ba 

     

180 The Covid 19 and the solutions 

1. Hoàng Thị Xinh 28 2 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  Ba 

     

2. Vi Thị Kim Chi 23 12 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  Ba 

     

181 
Causes and solutions to 

Homelessness 

1. Triệu Thị Khánh Ngọc 20 9 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  

Khuyến 

khích      

2. Lương Diệu Linh 24 8 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  

Khuyến 

khích      
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182 Climate change and the solutions Trương Thị Hòa 13 12 2008 7 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  

Khuyến 

khích      

183 
Gender  equality,  discrimintion  and 

the solutions 
Nông Đàm Diệu Diệu 27 6 2007 8 

PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  Ba 

     

184 
The traffic safety and  the 

solutions 

1. Dương Thị Giang 28 2 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  Ba 

     

2. Hoàng Thị Linh 29 2 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  Ba 

     

185 Covid 19 and the solutions 

1. Âu Thị Minh Thu 12 6 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  

Khuyến 

khích      

2. Đinh Thị Ánh 9 2 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Đắk Mil 
  

Khuyến 

khích      

186 
Keeping the environment in the 

school is necessary 
Văn Vinh Lộc 29 10 2006 9 

PTDTNT THCS và 

THPT Đắk R'Lấp 
  Ba 

     

187 TRAFFIC PROBLEMS 

Phạm Thị Như Phượng 4 8 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Nhì 

     

Hoàng Thị Thanh Thảo 24 6 2009 6 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Nhì 

     

188 
ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 

  H Mèo B.ol 12 12 2008 7 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Ba 

     

  H Sên Bút Lang 10 1 2008 7 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Ba 

     

189 SCHOOL VIOLENCE 

 Nông Thị Kim Cúc 13 11 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Ba 

     

 Nông Ngọc Lê 1 9 2007 8 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Ba 

     

190 
THE HARMFUL EFFECTS OF 

SMOKING 

 Cầm Thị Thu Hà 18 8 2006 9 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Ba 

     

 Dương Nhất Tâm 4 5 2006 9 
PTDTNT THCS và 

THPT Krông Nô 
  Ba 

     

191 
MY SCHOOL AND ITS 

PROBLEMS 
Nguyễn Trúc Huyền 5 3 2009 6a5 

THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Nhất 
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Đặng Hoàng Quân 15 2 2009 6a4 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Nhất 

     

192 
HOW TO USE FACEBOOK 

WISELY 

Nguyễn Hoàng Gia 

Huynh 
7 10 2009 6a5 

THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Nhất 

     

Thái Nguyên Khôi 12 5 2009 6a5 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Nhất 

     

193 
STAY HEALTHY FOR A 

BETTER LIFE 

Trần Bảo Thy 18 3 2008 7a5 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

Trần Hoàng Như Quỳnh 8 2 2008 7a5 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

194 
STUDENTS USE ELECTRIC 

MOTOBIKE IN DAKMIL 

Hồ Nhật Nam 20 9 2008 7a4 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

Vũ Phương Quyên 3 4 2008 7a5 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

195 
AIR POLLUTION CAUSED BY 

COFFEE SMOKE IN DAKMIL 

Nguyễn Thanh Lan 

Hương 
12 12 2008 7a4 

THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

Lê Phương Nguyệt Ánh 7 1 2008 7a4 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

196 

DEVELOPING AND 

SUSTAINING READING 

HABIT AMONG TEENAGERS 

Trần Hoàng Giang 16 2 2007 8a3 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Nhì 

     

Cao Việt An 29 11 2007 8a3 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Nhì 

     

197 
CHILDREN OUT OF SCHOOL 

YOUTH 

Mai Hồ Linh Uyên 19 4 2007 8a4 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

Nguyễn Khánh Ly 3 3 2007 8a4 
THCS và THPT  

Trương Vĩnh Ký 
  Ba 

     

  

Danh sách có 197 sản phẩm đạt giải./. 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI TOÀN ĐOÀN 

THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SGDĐT ngày …/5/2021) 

TT Đơn vị Giải toàn đoàn Ghi chú 

 KHỐI PHÒNG GDĐT   

1.  PGDĐT Gia Nghĩa Nhất  

2.  PGDĐT Đắk R'lấp Ba  

3.  PGDĐT Tuy Đức Ba  

4.  PGDĐT Đắk Song Nhì  

5.  PGDĐT Đắk Mil Ba  

6.  PGDĐT Cư Jút Nhì  

 KHỐI TRƯỜNG LIÊN CẤP THCS VÀ THPT   

7.  PTDTNT THCS và THPT Cư Jút Ba  

8.  PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil Nhì  

9.  PTDTNT THCS và THPT Krông Nô Nhì  

10.  THCS và THPT  Trương Vĩnh Ký Nhất  

 Danh sách có 10 đơn vị đạt giải./. 
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